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TÓM TẮT 

Mục đích nghiên cứu nhằm phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng xanh của các 

nông hộ nuôi trồng thủy sản tại xã Hải Châu, tỉnh Nam Định. Nghiên cứu được tiến hành trên 165 mẫu theo phương 

thức điều tra phỏng vấn trực tiếp, dữ liệu được tiến hành phân tích hồi quy nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của 

các yếu tố. Kết quả cho thấy ảnh hưởng tạo ra bới 7 yếu tố, trong đó 3 yếu tố (Tài chính, công nghệ và môi trường) 

ảnh hưởng nhiều nhất. Do vậy, để phát triển chuỗi cung ứng thủy sản xanh hiệu quả, hộ cần triển khai đồng bộ các 

giải pháp sau: (1) Nâng cao nhận thức và năng lực thông qua tuyên truyền, tập huấn về sản xuất thân thiện với môi 

trường, truy xuất nguồn gốc, quy trình nuôi trồng, bảo quản, chế biến đạt chuẩn; (2) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

phù hợp, từ thiết bị quan trắc môi trường, phần mềm quản lý đến kỹ thuật nuôi sinh học nhằm nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm; (3) Tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, khuyến khích hộ liên kết theo tổ nhóm, hợp 

tác xã hỗ trợ trong tài chính. Ngoài ra, các chính sách quản lý của chính quyền địa phương cần rõ ràng, minh bạch 

và có cơ chế khuyến khích mô hình chuỗi cung ứng xanh. 

Từ khóa: Chuỗi cung ứng xanh, yếu tố, hiệu quả hoạt động, thủy sản. 

Factors Affecting the Operational Efficiency of the Green Supply Chain  
for Fishery Households in Hai Chau Commune, Nam Dinh Province 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze the impact of factors affecting the operational efficiency of the 

Green Fisheries Supply Chain. This research was conducted with 165 samples using the direct interview method. 

After collecting and processing data, regression analysis was conducted to evaluate the impact on the operational 

efficiency of the Green Fisheries Supply Chain. The results show it is related to 7 factors, of which 3 factors: Finance; 

Technology and Environment had the most influence. Based on these findings, the study proposes the following 

solutions: (1) Enhancing awareness and capacity through communication campaigns and training programs focused 

on green production, traceability, standardized farming methods, and sustainable preservation and processing 

techniques; (2) Promoting the application of appropriate technologies from environmental monitoring equipment and 

management software to biological farming techniques in order to improve product quality; (3) Increasing access to 

preferential credit capital and encouraging households to form groups or cooperatives for better financial support. In 

addition, local government management policies should be clear and transparent, with effective mechanisms in place 

to promote green supply chain models. 

Keywords: Green supply chain, factors, operational efficiency, fisheries. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiệu quâ cþa hoät đûng chuúi cung ăng 

xanh là khâ nëng tøi āu hòa các hoät đûng trong 

chuúi cung ăng để giâm thiểu tác đûng tiêu cĆc 

đến möi trāĈng, đ÷ng thĈi câi thiện hiệu quâ 

kinh doanh và täo ra giá trð bền vąng. Áp dĀng 

chuúi cung ăng xanh trong các hoät đûng sân 

xuçt dén đến câi thiện hiệu quâ möi trāĈng, 

hiệu quâ kinh tế và tác đûng tích cĆc đến hiệu 

quâ hoät đûng (Green & cs., 2012). Bên cänh đò, 

Quyết đðnh sø 339/QĐ‑TTg về việc phê duyệt 
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Chiến lāČc phát triển thþy sân Việt Nam đến 

nëm 2030, tæm nhìn đến nëm 2045 cÿng đāa ra 

quan điểm và đðnh hāĉng phát triển ngành thþy 

sân gín kết vĉi bâo vệ möi trāĈng. Qua đò cho 

thçy møi quan tâm cþa Nhà nāĉc và các tù chăc 

ngày càng tëng trong việc tích hČp tính bền 

vąng möi trāĈng vào chuúi cung ăng thþy sân. 

Chuúi cung ăng xanh đāČc hiểu là việc tích 

hČp các mĀc tiêu bâo vệ möi trāĈng và phát 

triển bền vąng vào toàn bû hoät đûng, tĂ thiết 

kế sân phèm, lĆa chõn nguyên liệu, sân xuçt, 

vên chuyển, phân phøi cho đến tái chế và xĄ lý 

chçt thâi (Hervani & cs., 2005; Srivastava, 

2007). Khác vĉi chuúi cung ăng truyền thøng 

chú trõng đến chi phí, chçt lāČng, chuúi cung 

ăng xanh nhçn mänh việc sĄ dĀng hiệu quâ tài 

nguyên, giâm thiểu phát thâi và đâm bâo trách 

nhiệm xã hûi (Sarkis, 2012). Trong khuôn khù 

nghiên cău này, chuúi cung ăng xanh thþy sân 

(Green Fishery Supply Chain - GFSC) là toàn 

bû quá trình tù chăc và quân lý hoät đûng nuôi 

tr÷ng cþa hû nuôi tr÷ng thþy sân täi Nam Đðnh 

theo hāĉng thân thiện möi trāĈng, bao g÷m: lĆa 

chõn giøng, thăc ën và vêt tā đæu vào an toàn 

sinh thái; áp dĀng kỹ thuêt nuôi giâm thiểu ô 

nhiễm, hän chế sĄ dĀng hóa chçt; bâo quân, chế 

biến, vên chuyển sau thu hoäch nhìm giâm tùn 

thçt và phát thâi; và xĄ lý, tái sĄ dĀng phĀ 

phèm và chçt thâi nuôi tr÷ng.  

Hiện nay, có nhiều nghiên cău khác nhau 

về yếu tø ânh hāĊng đến chuúi cung ăng xanh 

vĉi nông nghiệp, trong đò, tùng quan tài liệu có 

hệ thøng về chuúi cung ăng xanh đã đāČc xây 

dĆng bĊi Zeng & cs. (2017) và Zhang & Berghäll 

(2021), đåy là hai nghiên cău đã cung cçp nền 

tâng lý thuyết và thĆc tiễn quan trõng, giúp xác 

đðnh rõ các nhóm yếu tø ânh hāĊng chính đến 

việc triển khai chuúi cung ăng xanh trong nông 

nghiệp, đ÷ng thĈi là cć sĊ tham chiếu cho 

nghiên cău này trong bøi cânh hû nuôi tr÷ng 

thþy sân täi Nam Đðnh. Tuy nhiên, các nghiên 

cău têp trung chþ yếu vào yếu tø ânh hāĊng đến 

chuúi cung ăng xanh Ċ các doanh nghiệp, các 

chþ đề liên quan đến hiệu quâ hoät đûng chuúi 

cung ăng xanh và chuúi cung ăng trong ngành 

thþy sân chāa đāČc đề cêp nhiều. ThĆc tế đã chî 

ra rìng, hiệu quâ hoät đûng chuúi cung ăng 

xanh trong nuôi tr÷ng thþy sân cþa các nông hû 

còn khá mĉi mẻ, tác đûng cþa nò chāa đāČc đo 

lāĈng và ghi chép rûng rãi (Zapata & cs., 2013). 

Để phát triển theo hāĉng xanh hóa, bền vąng 

låu dài hćn tĂ khâu sân xuçt, đến tiêu dùng 

xanh và løi søng xanh, nghiên cău nhìm tiếp 

cên các yếu tø ânh hāĊng đến hiệu quâ hoät 

đûng chuúi cung ăng xanh, cÿng nhā chî ra đāČc 

măc đû ânh hāĊng đến hiệu quâ hoät đûng chuúi 

cung ăng xanh thþy sân cþa nông hû. Täi xã 

Hâi Châu, tînh Nam Đðnh, thþy sân là mût 

trong nhąng ngành mang läi ngu÷n lČi cao cho 

nền kinh tế, mặc dù vêy ngành thþy sân vén 

bûc lû nhąng thiếu sót trong việc vên hành 

chuúi cung ăng xanh thþy sân. Chính vì vêy, 

nghiên cău phân tích các yếu tø ânh hāĊng đến 

hiệu quâ hoät đûng chuúi cung ăng xanh cþa 

nông hû nuôi tr÷ng thþy sân täi xã Hâi Châu, 

tînh Nam Đðnh cæn đāČc thĆc hiện, nhìm cung 

cçp thông tin có ý nghïa khoa hõc và thĆc tiễn, 

góp phæn đề xuçt các khuyến nghð trong phát 

triển chuúi cung ăng xanh trong nuôi tr÷ng thþy 

sân phát triển theo hāĉng xanh hóa, bền vąng 

và nâng cao thu nhêp, câi thiện sinh kế. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Sø liệu thă cçp đāČc thu thêp thông qua báo 

cáo hàng nëm và báo cáo thøng kê cþa xã. Sø 

liệu sć cçp thông qua phóng vçn trĆc tiếp các hû 

nuôi tr÷ng thþy sân täi xã Hâi Châu, tînh Nam 

Đðnh tĂ tháng 2 đến tháng 4/2025. Phóng vçn 

nông hû bìng phiếu khâo sát cçu trúc bao g÷m 

bøn phæn g÷m (i) thöng tin chung (đû tuùi, giĉi 

tính, trình đû hõc vçn, sø nëm kinh nghiệm,„); 

(ii) hoät đûng nuôi tr÷ng thþy sân (diện tích 

nuôi, thĈi gian nuôi, mêt đû nuöi, nëng suçt, 

kích cċ thu hoäch), (iii) yếu tø ânh hāĊng hiệu 

quâ hoät đûng GFSC, (iv) thách thăc, khò khën 

cþa nông hû trong nuôi tr÷ng thþy sân. Về cċ 

méu đāČc xác đðnh theo Hair & cs. (2014), kích 

thāĉc méu tøi thiểu để sĄ dĀng EFA là 50, tøt 

hćn là tĂ 100 trĊ lên. Tỷ lệ sø quan sát trên mût 

biến phân tích là 5:1 hoặc 10:1. Theo mö hình đề 

xuçt, xu hāĉng sĄ dĀng đāČc đo bĊi 30 biến 

quan sát, do đò sø méu tøi thiểu khoâng 30 × 5 
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= 150 méu). Khung méu cþa nghiên cău đāČc 

xây dĆng tĂ danh sách hû nuôi tr÷ng thþy sân 

do UBND xã cung cçp, sau khi rà soát và loäi bó 

trùng lặp. TĂ khung méu này, các hû đāČc lĆa 

chõn bìng phāćng pháp ngéu nhiên đćn giân, 

đ÷ng thĈi lêp danh sách dĆ phòng khoâng 10% 

để thay thế trong trāĈng hČp không thể tiếp 

cên, đâm bâo tùng sø méu hČp lệ là 165 méu. 

Dą liệu đāČc xĄ lý và phân tích bìng phæn mềm 

SPSS 26.0, bao g÷m kiểm đðnh đû tin cêy thang 

đo bìng hệ sø Cronbach’s Alpha trāĉc khi tiến 

hành phân tích nhân tø khám phá (EFA) nhìm 

loäi bó các biến không phù hČp, tránh täo ra các 

yếu tø giâ (Nguyễn Đình Thõ & Nguyễn Thð Mai 

Trang, 2009). Sau khi lĆa chõn đāČc các biến 

phù hČp trong tĂng nhóm, phân tích h÷i quy 

tuyến tính đa biến đāČc thĆc hiện để đánh giá 

măc đû tác đûng cþa các yếu tø đến hiệu quâ 

hoät đûng cþa chuúi cung ăng thþy sân. 

2.2. Xây dựng mô hình nghiên cứu 

Hiệu quâ hoät đûng GFSC là quân lý hiệu 

quâ các yếu tø ngu÷n lĆc về con ngāĈi, tài chính, 

công nghệ, truyền thông và các yếu tø khác 

nhìm đáp ăng mĀc tiêu xanh hóa chuúi cung 

ăng. Các nghiên cău gæn đåy đã cung cçp cć sĊ 

lý thuyết quan trõng cho việc xây dĆng các chî 

tiêu đánh giá hiệu quâ chuúi cung ăng xanh. CĀ 

thể, Govindan & cs. (2015) thông qua mô hình 

ISM đã chăng minh møi liên hệ hệ thøng giąa 

các thĆc hành lean (tinh gõn), green (xanh) và 

resilient (thích ăng) vĉi hiệu quâ vên hành, qua 

đò làm rô rìng hiệu quâ GFSC chî đät đāČc khi 

có sĆ gín kết chiến lāČc, nëng lĆc quân trð và 

phøi hČp trong chuúi, cÿng nhā đæu tā vào các 

giâi pháp công nghệ xanh, để cuøi cùng câi thiện 

đ÷ng thĈi kết quâ möi trāĈng, kinh tế và xã hûi. 

Trong khi đò, Mohseni & cs. (2022) bù sung 

bìng chăng thĆc nghiệm khi phån tích các đûng 

lĆc và rào cân đøi vĉi chuúi cung ăng thĆc phèm 

bền vąng, nhçn mänh vai trñ đðnh hāĉng chiến 

lĆc chung, nëng lĆc tù chăc và hú trČ công nghệ, 

và kết quâ đa chiều cþa tính bền vąng. Nhā 

vêy, hai nghiên cău này đã đðnh hình mût 

khung khái niệm toàn diện, là cć sĊ khoa hõc để 

luên giâi và vên dĀng các chî tiêu đánh giá hiệu 

quâ hoät đûng GFSC trong bøi cânh đða phāćng 

bao g÷m các thang đo nhā sau: SĆ phù hČp cþa 

thĆc träng phát triển chuúi cung ăng xanh vĉi 

kế hoäch, chiến lāČc chung cþa đða phāćng 

(HQ1); Măc đû hoàn thành nhiệm vĀ đāČc giao 

về quân lý GFSC (HQ2); Măc đû đæu tā cöng 

nghệ để thĆc hiện GFSC (HQ3); Kết quâ giâm 

phát thâi ra möi trāĈng (HQ4). 

Trên cć sĊ tùng hČp các mô hình phân tích, 

yếu tø ânh hāĊng đến hiệu quâ GFSC đāČc 

phân tích bĊi 7 yếu tø sau: Tài chính; Thể chế - 

quy đðnh; Khách hàng; Ngu÷n nhân lĆc; Công 

nghệ; Möi trāĈng; Thông tin tuyên truyền. 

(1) Yếu tố tài chính: Chi phí đæu tā cao là 

mût trong nhąng rào cân chính khiến các hû sân 

xuçt quy mô nhó khó tiếp cên công nghệ thân 

thiện vĉi möi trāĈng, mặc dù nhên thăc cþa hõ về 

lČi ích låu dài là tāćng đøi rõ ràng (Rizaldy & cs., 

2025). Yếu tø tài chính đāČc đo lāĈng bĊi 3 thang 

đo sau: Các hû nuôi tr÷ng thþy sân dễ dàng tiếp 

cên ngu÷n vøn tín dĀng āu đãi phĀc vĀ sân xuçt 

theo hāĉng xanh (TC1); Khâ nëng tài chính ùn 

đðnh giúp hû nuöi đæu tā vào hệ thøng giám sát 

möi trāĈng và truy xuçt ngu÷n gøc (TC2); Việc 

thiếu vøn là rào cân lĉn khiến các hû chêm 

chuyển đùi sang chuúi cung ăng xanh (TC3). 

(2) Yếu tố thể chế, quy định của cơ 

quan chức năng: Các nghiên cău trāĉc đåy 

(Masudin & cs., 2022; Laoirihongthong & cs., 

2013) cho thçy quy đðnh cþa chính phþ đòng vai 

trò quan trõng trong việc phát triển chuúi cung 

ăng xanh cþa các cöng ty đã thành lêp. Yếu tø 

này đāČc đo lāĈng bĊi 4 thang đo sau: Chính 

sách và biện pháp hú trČ tĂ chính phþ đã mang 

läi cć hûi cho ngāĈi dân và doanh nghiệp trong 

GFSC (CP1); Thông tin tĂ chính phþ liên quan 

đến GFSC rõ ràng, minh bäch (CP2); Việc đæu 

tā tĂ phía chính phþ vào nghiên cău và phát 

triển trong lïnh vĆc GFSC là khá lĉn (CP3); 

Trong thĈi gian gæn đåy, cò sĆ tëng cāĈng về vai 

trò cþa chính phþ đøi vĉi GFSC (CP4). 

(3) Công nghệ: Công nghệ đòng vai trñ 

then chøt trong việc nâng cao hiệu quâ và tính 

bền vąng cþa chuúi cung ăng xanh, đặc biệt 

trong ngành thþy sân. Nhiều nghiên cău cho 

thçy rìng việc ăng dĀng công nghệ tiên tiến, 

nhā hệ thøng giám sát möi trāĈng, phæn mềm 
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quân lý chuúi cung ăng và kỹ thuêt nuôi tr÷ng 

sinh hõc, giúp giâm thiểu tác đûng tiêu cĆc đến 

möi trāĈng, tøi āu hòa quá trình sân xuçt và 

truy xuçt ngu÷n gøc (Zhu & Sarkis, 2004; Lee & 

cs., 2014). Yếu tø công nghệ đāČc đo lāĈng bĊi 

thang đo sau: Măc đû sĄ dĀng mã QR/RFID để 

truy xuçt ngu÷n gøc sân phèm (CN1); Măc đû 

ăng dĀng thiết bð công nghệ trong nuôi tr÷ng 

thþy sân (sensor, IoT...) (CN2); SĆ tích hČp 

phæn mềm quân lý dą liệu trong quá trình nuôi, 

thu hoäch và chế biến (CN3); Tỷ lệ sĄ dĀng máy 

móc trong chế biến và đòng gòi (CN4); Giâm  

phĀ thuûc vào lao đûng thþ công nhĈ công  

nghệ (CN5). 

(4) Khách hàng: Nhu cæu về hàng hóa 

xanh tëng cao do nhên thăc cþa khách hàng 

ngày càng tëng. Mût nghiên cău thĆc nghiệm 

cþa Jayaram & Avittathur (2015) cho thçy rìng 

việc thĆc hiện hiệu quâ quân lý chuúi cung ăng 

xanh (GSCM) trong các doanh nghiệp sân xuçt 

đñi hói hõ phâi đáp ăng các yêu cæu cþa khách 

hàng liên quan đến thiết kế xanh, tái chế sân 

phèm và logistics ngāČc. Yếu tø khách hàng 

đāČc đo lāĈng bĊi thang đo sau: Khách hàng 

không nhên thăc đāČc lČi ích cþa chuúi cung 

ăng xanh đem đến cho mặt hàng thþy sân 

(KH1); Khách hàng chāa cò kiến thăc về tæm 

quan trõng cþa chuúi cung ăng xanh tác đûng 

đến mặt hàng thþy sân (KH2); Khách hàng 

chāa tiếp cên tuyên truyền về chuúi cung ăng 

xanh trong mặt hàng thþy sân (KH3); Khách 

hàng vén trung thành vĉi quy trình chuúi cung 

ăng truyền thøng cþa mặt hàng thþy sân (KH4) 

(5) Nguồn nhân lực: Theo Naylor & cs. 

(2021), việc áp dĀng công nghệ bền vąng trong 

chuúi cung ăng thþy sân phĀ thuûc vào yếu tø tài 

chính đ÷ng thĈi bð chi phøi mänh bĊi nëng lĆc kỹ 

thuêt cþa ngāĈi sân xuçt. Nhā vêy, hiệu quâ 

hoät đûng chuúi cung ăng xanh phĀ thuûc rçt lĉn 

vào ngu÷n nhân lĆc. Yếu tø này đāČc đo lāĈng bĊi 

các thang đo: NgāĈi lao đûng có kỹ nëng nghề 

phù hČp vĉi yêu cæu công việc (NL1); Nhân viên 

đāČc đào täo bài bân về kỹ thuêt nuôi, chế biến 

và bâo quân thþy sân (NL2); Tỷ lệ lao đûng có 

bìng cçp/chăng chî liên quan đến ngành thþy 

sân (NL3); Doanh nghiệp ít gặp lúi kỹ thuêt nuôi 

tr÷ng thþy sân do yếu tø con ngāĈi (NL4). 

(6) Môi trường: Têp trung vào yếu tø môi 

trāĈng trong chuúi cung ăng có thể mang läi lČi 

ích to lĉn. Nghiên cău cþa Srivastava (2007) và 

Zhu & cs. (2008) cÿng khîng đðnh việc quân lý 

rþi ro möi trāĈng hiệu quâ giúp giâm chi phí xĄ 

lý ô nhiễm, nâng cao hiệu suçt vên hành toàn 

chuúi, yếu tø này đāČc đo lāĈng bĊi thang đo 

sau: SĄ dĀng tài nguyên möi trāĈng hiệu quâ 

giúp giâm chi phí và tëng cāĈng hiệu suçt hoät 

đûng cþa GFSC (MT1); Việc giám sát và quân lý 

rþi ro möi trāĈng trong GFSC là cæn thiết 

(MT2); Tích hČp yếu tø möi trāĈng trong chuúi 

cung ăng thĈi đäi mĉi mang läi hiệu quâ cho 

chuúi cung ăng xanh ngành thþy sân (MT3). 

(7) Thông tin tuyên truyền: Việc thĆc 

hiện công tác tuyên truyền giúp các nông hû 

nuôi tr÷ng thþy sân hiểu rô hćn về hiệu quâ 

hoät đûng GFSC. Yếu tø này đāČc đo lāĈng bĊi 

các thang đo sau: NgāĈi lao đûng/nông hû nuôi 

tr÷ng thþy sân trong chuúi thāĈng xuyên đāČc 

cêp nhêt thông tin mĉi tĂ cć quan quân lý 

(TT1); Thông tin về thð trāĈng, giá câ, chính 

sách đāČc truyền đät đæy đþ và kðp thĈi (TT2); 

Có nhiều kênh truyền thöng đa däng (hûi thâo, 

tĈ rći, Zalo, Facebook, TikTok, loa truyền thanh, 

truyền hình) (TT3). 

Mô hình nghiên cứu như hình 1. 

Giả thuyết nghiên cứu 

H1: Tài chính có ânh hāĊng thuên chiều 

đến hiệu quâ hoät đûng GFSC  

H2: Thể chế, quy đðnh cþa cć quan chăc 

nëng cò ânh hāĊng thuên chiều đến hiệu quâ 

hoät đûng GFSC  

H3: Công nghệ nuôi tr÷ng thþy sân có 

ânh hāĊng thuên chiều đến hiệu quâ hoät  

đûng GFSC 

H4: Khách hàng có ânh hāĊng thuên chiều 

đến hiệu quâ hoät đûng GFSC  

H5: Ngu÷n nhân lĆc có ânh hāĊng thuên 

chiều đến hiệu quâ hoät đûng GFSC  

H6: Möi trāĈng có ânh hāĊng thuên chiều 

đến đến hiệu quâ hoät đûng GFSC  

H7: Thông tin tuyên truyền có ânh hāĊng 

thuên chiều đến hiệu quâ hoät đûng GFSC.  
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu lý thuyết 

Bâng 1. Thống kê nuôi trồng thủy sân tại xã Hâi Châu 

Chỉ tiêu ĐVT 2023 2024 

Diện tích nuôi trồng  Ha 140 144,8 

Sản lượng thủy sản nuôi Tấn 1800 1850 

Tốc độ tăng trưởng nuôi % 5,8 6,2 

Số hộ nuôi trồng Hộ 450 460 

Mô hình ứng dụng VietGap % 25 35 

 

Hình 2. GFSC trên địa bàn (nëm 2025) 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Chuỗi cung ứng xanh thủy sân tại xã 

Hâi Châu, tỉnh Nam Định 

Xã Hâi Châu, tînh Nam Đðnh cò điều kiện tĆ 

nhiên thuên lČi để nuôi tr÷ng và khai thác thþy 

sân. Diện tích nuôi tr÷ng đät gæn 145ha vĉi hćn 

450 hû tham gia, sân lāČng āĉc đät 1.850 tçn vào 

nëm 2024, tëng khoâng 6,2% so vĉi nëm trāĉc. 

Đøi tāČng nuôi chþ lĆc là cá diêu h÷ng nëng suçt 

cao và phù hČp vĉi tiêu chuèn thþy sân xanh. 

Nhiều hû dån đã chþ đûng chuyển tĂ mô hình 

nuôi quâng canh sang thâm canh và siêu thâm 

canh, ăng dĀng công nghệ xĄ lý nāĉc, câi täo ao 

nuôi, và tuân thþ quy trình nuôi säch theo hāĉng 

VietGAP. Nëm 2024, sø lāČng mô hình ăng dĀng 

VietGAP tëng lên 10% kết quâ này cho thçy xu 

hāĉng xanh hóa chuúi cung ăng thþy sân täi xã 

Hâi Chåu đang diễn ra, täo tiền đề phát triển 

bền vąng chuúi cung ăng thþy sân xanh. 

Trong quy trình GFSC trên đða bàn (Hình 

2), tçt câ các bāĉc đāČc thĆc hiện mût cách tuæn 

tĆ. Trāĉc khi nuôi tr÷ng, các hû sẽ kiểm tra xem 

vüng đò cò đät tiêu chuèn môi trāĈng nuôi 

không, con giøng có truy xuçt ngu÷n gøc, đâm 

bâo đāČc yêu cæu về chçt lāČng thþy sân, cò đþ 

Hiệu quả hoạt động GFSC  

Tài chính 

H1(+) 

Thể chế, Quy định 
H2(+) 

Công nghệ H3(+) 

H4(+) 
Khách hàng 

H5 (+) 

Nguồn nhân lực 

Môi trường 

Thông tin tuyên 

truyền 

H6 (+) 

H7 (+) 

Tiêu thụ - Xanh 
Con giống,  

thức ăn - Xanh 

Khai thác,  
nuôi trồng thủy sản - Xanh 

Chế biến  

đóng gói - Xanh 
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điều kiện phát triển tøt, thăc ën cho thþy sân có 

đâm bâo chçt lāČng, các chçt đāČc điều chế tĂ tĆ 

nhiên (rong rêu, tâo biển„), Trong khai thác, 

nuôi tr÷ng phâi kỹ lāċng Ċ bāĉc xây dĆng môi 

trāĈng nuôi, hệ thøng ngu÷n nāĉc, về khí hêu, 

đâm bâo đýng quy đðnh về chçt thâi và chçt t÷n 

dā cþa các loäi vêt tā sĄ dĀng trong nuôi tr÷ng. 

Bên cänh đò, việc chế biến, đòng gòi và tiêu thĀ 

phâi tuân thþ theo các quy đðnh về an toàn thĆc 

phèm, thân thiện möi trāĈng. 

Kết quâ khâo sát Ċ bâng 2 cho thçy hiệu 

quâ hoät đûng GFSC trên măc 3, tuy nhiên các 

chî sø cñn chāa cao, chî sø kết quâ giâm thâi môi 

trāĈng thçp nhçt (3,05), điều này là do hû nuôi 

tr÷ng thþy sân chþ yếu dĆa trên kinh nghiệm 

nuôi nhiều nëm (70%) để tĆ mua con giøng, 

thiếu vøn, thiếu kinh nghiệm trong phát triển 

GFSC, chāa têp trung đæu tā đýng măc vào 

công nghệ xĄ lý các chçt đûc häi phát sinh tĂ 

quá trình nuôi tr÷ng, chế biến đòng gòi và tiêu 

thĀ theo tiêu chuèn xanh. 

3.2. Phân tích yếu tố ânh hưởng đến hiệu 

quâ hoạt động chuỗi cung ứng xanh thủy 

sân tại nông hộ nuôi trồng thủy sân tại xã 

Hâi Châu 

3.2.1. Kiểm định thang đo 

Sø lāČng biến quan sát vào phân tích 

Cronbach‟s Alpha là 30 biến quan sát thuûc 7 

biến đûc lêp và 1 biến phĀ thuûc. Kết quâ Ċ 

bâng 3 cho thçy các hệ sø Cronbachs Alpha đều 

> 0,6 và hệ sø tāćng quan biến tùng đều > 0,3 

nên các thang đo đāČc gią läi trong mö hình để 

phân tích nhân tø khám phá. 

Kết quâ phân tích nhân tø khám phá (Bâng 

4) cho thçy các biến đûc lêp đều có hệ sø KMO 

khá cao (0,776), kiểm đðnh Bartlett có 

P-value = 0,00 < 0,05; hệ sø Eigenvalue đều  

> 1,7. Nhā vêy, thang đo các yếu tø trên đät giá 

trð hûi tĀ; cho phép rýt trích đāČc 7 biến đûc lêp 

và 1 biến phĀ thuûc vĉi tùng sø 30 biến quan 

sát. Sø liệu đều đâm bâo về mặt thøng kê và các 

nhóm nhân tø gią nguyên không có sĆ thay đùi. 

3.2.2. Phân tích hồi quy bội  

Kết quâ phân tích cho thçy R2 = 0,683 và  

R2 hiệu chînh = 0,695. Do R2 < R2 hiệu chînh, 

nên việc sĄ dĀng R2 hiệu chînh để đánh giá măc 

đû phù hČp cþa mô hình sẽ an toàn và chính xác 

hćn, vì chî sø này không làm thùi ph÷ng măc đû 

giâi thích cþa mô hình. Bên cänh đò, giá trð  

Sig = 0,000 < 0,05 trong phân tích ANOVA cho 

thçy mô hình phù hČp và cò ý nghïa thøng kê. 

TĂ bâng 5, mô hình h÷i quy đāČc xác đðnh 

nhā sau:  

KQRL = 1,019+ 0,609TC + 0,3CN + 0,294MT 

+ 0,256KH + 0,248NL + 0,168CP + 0,131TT 

Kết quâ phân tích cho thçy giâ thuyết H0 bð 

bác bó, đ÷ng nghïa vĉi việc các giâ thuyết 

nghiên cău đāČc chçp nhên. Điều này chăng tó 

rìng các biến đûc lêp (Tài chính; Thể chế - quy 

đðnh; Khách hàng; Ngu÷n nhân lĆc; Công nghệ; 

Möi trāĈng; Thông tin tuyên truyền) có møi 

quan hệ tuyến tính vĉi biến phĀ thuûc (hiệu quâ 

hoät đûng GFSC) trong mô hình nghiên cău. 

3.3. Thâo luận và giâi pháp  

Kết quâ cho thçy yếu tø “Tài chính” cò ânh 

hāĊng lĉn nhçt đến hiệu quâ hoät đûng GFSC 

(Beta = 0,609). Cÿng cüng quan điểm này các 

nghiên cău cþa Zhu & Sarkis (2004), Jayaram & 

Avittathur (2015) chî ra rìng hú trČ tài chính là 

mût trong nhąng yếu tø quan trõng hàng đæu, ânh 

hāĊng đến việc thĆc hiện và hiệu quâ cþa GFSC.

Bâng 2. Mô tâ về hiệu quâ hoạt động chuỗi cung ứng xanh thủy sân trên địa bàn 

Chỉ tiêu Mã ký hiệu 
Điểm trung bình 

(± SD) 

Sự phù hợp của thực trạng phát triển chuỗi cung ứng xanh với kế hoạch, chiến lược 
chung của địa phương  

(HQ1) 3,20 ± 0,42 

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao về quản lý GFSC  (HQ2) 3,35 ± 0,55 

Mức độ đầu tư công nghệ/chia sẻ công nghệ để thực hiện chuỗi cung ứng xanh nông sản  (HQ3) 3,28 ± 0,50 

Kết quả giảm phát thải ra môi trường  (HQ4) 3,05 ± 0,48 
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Bâng 3. Kiểm định độ tin cậy của các nhân tố  

Nhân tố hoặc biến độc lập 
Hệ số  

Cronbach’s Alpha 
Hệ số tương quan biến tổng  

của các biến quan sát 

Tài chính (TC) 0,940 0,939; 0,913; 0,941 

Thể chế, quy định của cơ quan chức năng (CP) 0,954 0,950; 0,965; 0,949; 0,951 

Công nghệ (CN) 0,698 0,709; 0,697; 0,676; 0,702; 0,707 

Khách hàng (KH) 0,807 0,798; 0,834; 0,829; 0,768 

Nguồn nhân lực (NL) 0,883 0,878; 0,921; 0,858; 0,876 

Môi trường (MT) 0,940 0,940; 0,898; 0,920 

Thông tin tuyên truyền (TT) 0,954 0,707; 0,710; 0,720 

Hiệu quả hoạt động GFSC (HQ) 0,698 0.844; 0.834; 0.839; 0.861 

Bâng 4. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Biến quan sát 
Nhân tố 

1 2 3 4 5 6 7 

NL3 0,876       

NL1 0,823       

NL2 0,765       

KH4  0,886      

KH1  0,830      

KH2  0,787      

KH3  0,785      

MT1   0,912     

MT3   0,875     

MT2   0,867     

CN5    0,690    

CN3    0,663    

CN2    0,637    

CN4    0,593    

CN1    0,568    

CP1     0,936   

CP3     0,882   

CP2     0,871   

CP4     0,841   

TC1      0,779  

TC2      0,751  

TC3      0,741  

TT1       0,794 

TT3       0,746 

TT2       0,690 

Eigenvalue 3,408 1,763 2,362 3,404 2,334 1,814 2,016 

KMO 0,776   

P-value 0.000   
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Bâng 5. Thống kê hệ số hồi quy và đa cộng tuyến  

Mô hình 
Hệ số hồi quy  

chưa chuẩn hoá 
Hệ số hồi quy 

chuẩn hoá 
Giá trị t Giá trị Sig. Mức độ ảnh hưởng 

Hằng số 1,019  2,206 0,029  

CP 0,168 0,160 2,916 0,004 Ảnh hưởng yếu hơn 

CN 0,300 0,298 3,844 0,000 Ảnh hưởng trung bình cao 

KH 0,256 0,258 4,140 0,000 Ảnh hưởng trung bình 

MT 0,294 0,267 4,784 0,000 Ảnh hưởng trung bình 

NL 0,248 0,244 5,290 0,000 Ảnh hưởng trung bình 

TC 0,609 0,643 16,733 0,000 Ảnh hưởng mạnh nhất 

TT  0,131 0,117 3,031 0,003 Ảnh hưởng yếu nhất (vẫn có) 

 

Điều này thĆc tế chāa cò nhiều mô hình GFSC 

đāČc triển khai täi đða phāćng là do các hû còn 

khò khën trong đæu tā chi phí ban đæu, chi phí 

tiếp cên công nghệ xanh. Do vêy để nâng cao 

hiệu quâ hoät đûng chuúi, các hû nuôi tr÷ng thþy 

sân cæn chþ đûng xây dĆng kế hoäch tài chính rõ 

ràng để đæu tā hiệu quâ vào mô hình sân xuçt 

xanh thông qua các biện pháp sau: (1) Rà soát 

chi phí đæu tā vên hành, tĂ đò phån bù ngu÷n lĆc 

hČp lý cho nhąng häng mĀc āu tiên nhā câi täo 

ao nuôi, líp đặt hệ thøng xĄ lý nāĉc thâi, và mua 

sím thiết bð bâo quân; (2) Tëng cāĈng liên kết 

theo tù nhóm, hČp tác xã để cùng chia sẻ chi phí 

đæu tā, tiếp cên ngu÷n vøn tín dĀng āu đãi và 

giâm rþi ro tài chính; (3) Tham gia chāćng trình, 

dĆ án phát triển nông nghiệp bền vąng đang 

triển khai täi đða phāćng, hõc hói kinh nghiệm 

khâ nëng tĆ chþ tài chính lâu dài trong thĆc hiện 

chuúi cung ăng xanh. 

Yếu tø ânh hāĊng thă hai là “Cöng nghệ” 

(Beta = 0,3). Nhiều nghiên cău trāĉc đåy cÿng 

đāa ra quan điểm tāćng tĆ, đặc biệt trong bøi 

cânh hiện đäi hóa ngành thþy sân và chuyển đùi 

xanh. Theo nghiên cău Træn Quang Tuyến & 

Phäm Thð Huyền (2019), Nguyễn Thð H÷ng 

Nhung & Træn Vën Hüng (2020) cho rìng công 

nghệ là yếu tø thýc đèy đáng kể hiệu quâ cþa 

GSCM. Täi xã Hâi Châu, nhiều hû nuôi vén 

chāa cò điều kiện tiếp cên công nghệ xĄ lý nāĉc 

thâi, chçt thâi sinh hõc trong quá trình nuôi 

tr÷ng dén đến chçt lāČng nāĉc đæu ra thçp, 

khöng đáp ăng tiêu chuèn xanh. Thêm vào đò, 

nông hû còn thiếu công nghệ bâo quân; Công 

nghệ truy xuçt ngu÷n gøc sân phèm nhā mã 

QR, phæn mềm quân lý chuúi. Để nâng cao hiệu 

quâ GFSC các hû thĆc hiện mût sø giâi pháp 

sau: (1) Ưu tiên sĄ dĀng công nghệ đćn giân 

nhāng hiệu quâ nhā thiết bð đo pH, nhiệt đû, 

oxy hña tan trong nāĉc để kiểm soát möi trāĈng 

ao nuôi; (2) Ứng dĀng phæn mềm nhêt ký điện 

tĄ hoặc ghi chép thþ công chuèn hòa để phĀc vĀ 

truy xuçt ngu÷n gøc; (3) Liên kết trong đæu tā 

công nghệ mĉi tĂ khâu sân xuçt, bâo quân chế 

biến đến khâu tiêu thĀ phù hČp điều kiện đða 

phāćng và đät hiệu quâ. 

Tiếp theo là yếu tø “Möi trāĈng” (Beta = 

0,294). Trong yếu tø möi trāĈng, giá trð trung 

bình cþa các thang đo chāa cao điều này là hû 

dân nuôi tr÷ng chþ yếu theo phāćng pháp 

truyền thøng, tëng giá trð läm dĀng thăc ën 

công nghiệp, thuøc thú y thþy sân, dén đến t÷n 

dā trong möi trāĈng nāĉc gây ô nhiễm, vĂa làm 

chi phí tëng cao, bên cänh đò xã chāa cò hệ 

thøng quan tríc möi trāĈng. Phæn lĉn các hû 

dân không ghi chép nhêt ký nuöi, khöng cò cć sĊ 

dą liệu quân lý rþi ro möi trāĈng. Do vêy, để 

nâng cao hiệu quâ GFSC, yếu tø möi trāĈng cæn 

thĆc hiện mût sø giâi pháp sau: (1) XĄ lý nāĉc 

thâi bìng chế phèm sinh hõc, không läm dĀng 

kháng sinh, duy trì mêt đû nuôi hČp lý và phân 

loäi rác thâi trong quá trình sân xuçt; (2) Tëng 

cāĈng việc giám sát và quan tríc thāĈng xuyên 

các chî sø möi trāĈng nhìm phát hiện sĉm rþi 

ro, tĂ đò đāa ra giâi pháp kðp thĈi, hän chế thiệt 

häi và tránh gây ô nhiễm lan rûng; (3) Ứng dĀng 

các thiết bð công nghệ trong theo dôi möi trāĈng, 

ghi chép nhêt ký nuôi, xây dĆng cć sĊ dą liệu 

quân lý rþi ro möi trāĈng. 
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 Yếu tø “Khách hàng” có ânh hāĊng tích cĆc 

đến hiệu quâ GFSC vĉi hệ sø Beta = 0,256. Khi 

măc đû quan tâm và yêu cæu cþa khách hàng 

đøi vĉi thþy sân xanh tëng lên, sẽ thýc đèy các 

tác nhân trong chuúi cung ăng câi thiện quy 

trình sân xuçt theo hāĉng bền vąng hćn. Cüng 

quan điểm này nghiên cău cþa Bush & cs. 

(2013) cho rìng sĆ đñi hói cao tĂ khách hàng 

buûc chuúi cung ăng thþy sân phâi tuân thþ 

tiêu chuèn möi trāĈng, là đûng lĆc mänh mẽ 

thýc đèy ngành thþy sân toàn cæu “xanh hòa” 

chuúi cung ăng. Qua khâo sát thĆc tế cho thçy 

khách hàng cþa các hû nuôi tr÷ng chþ yếu là các 

đćn vð thu mua và thāćng lái, do vêy yêu cæu về 

sân phèm “xanh”, säch hay truy xuçt ngu÷n gøc 

chāa täo ra đûng lĆc mänh mẽ để hû nuôi thay 

đùi phāćng thăc sân xuçt. Giâi pháp về yếu tø 

này để nâng cao hiệu quâ hoät đûng GFSC là hû 

nuôi tr÷ng mĊ rûng thð trāĈng tiêu thĀ đến các 

siêu thð, doanh nghiệp hoặc các kênh tiêu dùng 

bền vąng. 

Yếu tø thă nëm là “Ngu÷n nhân lĆc”  

(Beta = 0,248). Theo nghiên cău cþa Lee & cs. 

(2012) nhçn mänh vai trñ đào täo, kỹ nëng và 

thái đû khi nhân viên trong thĆc hiện các chính 

sách xanh trong chuúi cung ăng. ThĆc tế täi đða 

phāćng cho thçy phæn lĉn lao đûng trong chuúi 

là nông dân làm theo kinh nghiệm, thiếu kiến 

thăc về möi trāĈng, tiêu chuèn xanh và kỹ nëng 

chế biến. SĆ thiếu hĀt ngu÷n nhân lĆc chçt 

lāČng cao khiến cho các biện pháp kỹ thuêt và 

công nghệ trong chuúi cung ăng khöng đāČc áp 

dĀng hiệu quâ. Để phát huy vai trò cþa ngu÷n 

nhân lĆc, hû nuôi tr÷ng cæn têp trung nâng cao 

trình đû chuyên môn, kỹ nëng và nhên thăc cþa 

ngāĈi lao đûng về công nghệ thông tin, phæn 

mềm quân lý sân xuçt, truy xuçt ngu÷n gøc và 

nền tâng sø cho ngāĈi lao đûng trong ngành 

thþy sân.  

Tiếp theo là yếu tø “Thể chế, quy đðnh cþa 

cć quan chăc nëng” (Beta = 0,168). Kết quâ này 

phân ánh thĆc tế rìng các quy đðnh và chính 

sách hiện täi chāa thĆc sĆ rô ràng và chāa täo 

đûng lĆc đþ mänh cho ngāĈi dân và tác nhân 

trong chuúi cung ăng áp dĀng các biện pháp 

xanh. Việc giám sát möi trāĈng trong nuôi 

tr÷ng, cçp phép và hú trČ tiêu chuèn xanh còn 

mang tính hình thăc. Cć chế liên kết giąa chính 

quyền, doanh nghiệp và hû dân trong phát triển 

chuúi cung ăng bền vąng chāa đāČc đèy mänh. 

Để nâng cao hiệu quâ, chính quyền đða phāćng 

cæn triển khai đ÷ng bû các giâi pháp: (1) Ban 

hành vën bân cĀ thể hòa các quy đðnh về bâo vệ 

möi trāĈng trong nuôi tr÷ng thþy sân, kết hČp 

vĉi cć chế giám sát thāĈng xuyên và xĄ lý 

nghiêm các vi phäm; (2) Thýc đèy mô hình tù 

chăc sân xuçt theo chuúi liên kết, thông qua việc 

hú trČ thành lêp hČp tác xã, kết nøi vĉi doanh 

nghiệp và xây dĆng vùng nuöi đät tiêu chuèn 

VietGAP; (3) Tù chăc các lĉp đào täo cho nông hû 

nuôi tr÷ng về kỹ thuêt, chuyển giao công nghệ 

trong hệ thøng xĄ lý nāĉc, thiết bð bâo quân chế 

biến và truy xuçt ngu÷n gøc; (4) Thýc đèy công 

tác tuyên truyền nâng cao nhên thăc về nuôi 

tr÷ng thþy sân xanh, hình thành vën hòa sân 

xuçt thân thiện vĉi möi trāĈng. 

Cuøi cùng là yếu tø “Thöng tin tuyên 

truyền” (Beta = 0,131). Việc tuyên truyền, cung 

cçp thöng tin đýng đín, đæy đþ và kðp thĈi có 

tác đûng tích cĆc đến nhên thăc và hành vi cþa 

hû trong việc tham gia và phát triển GFSC. Về 

kết quâ mô hình h÷i quy cho thçy yếu tø này 

chāa đāČc chú trõng là do ngāĈi dån chāa đāČc 

phù cêp thāĈng xuyên, nhiều hû dån chāa thĆc 

sĆ quan tâm về GFSC mà chî trú trõng vào các 

lČi ích trāĉc mít và vên hành theo cách truyền 

thøng. Để nâng cao vai trò cþa yếu tø thông tin 

và tuyên truyền trong GFSC, chính quyền đða 

phāćng cæn đùi mĉi mänh mẽ câ nûi dung lén 

hình thăc truyền thông. Thông tin phâi cĀ thể, 

gæn gÿi vĉi thĆc tế cþa các nông hû sân xuçt và 

đāČc truyền tâi qua nhiều kênh truyền thông 

khác nhau nhā loa phát thanh, Zalo nhòm, 

mäng xã hûi, buùi tõa đàm, phát tĈ rći, tài liệu. 

Bên cänh đò, cæn tù chăc các buùi tuyên truyền, 

l÷ng ghép vĉi têp huçn kỹ thuêt để tëng tính 

ăng dĀng. Đặc biệt, thành lêp đûi ngÿ tuyên 

truyền nhā nhā hû dân tiêu biểu, cán bû khuyến 

nông lan tóa nhên thăc GFSC. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quâ phân tích cho thçy hiệu quâ GFSC 

chðu ânh hāĊng bĊi 7 yếu tø, trong đò 3 yếu tø 
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tài chính, công nghệ và möi trāĈng có ânh 

hāĊng lĉn nhçt. DĆa vào kết quâ nghiên cău, 

tác giâ đề xuçt mût sø hàm ý nâng cao hiệu quâ 

GFSC. Về mặt ý nghïa thĆc tiễn, nghiên cău 

cþa nhóm tác giâ sẽ phæn nào giúp cho các hû 

nuôi tr÷ng thþy sân có cái nhìn cĀ thể và sâu 

síc hćn, tĂ đò cò nhąng kế hoäch phù hČp để 

nâng cao hiệu quâ GFSC và phát triển bền vąng 

cho ngành nuôi tr÷ng thþy sân. Bên cänh đò, 

cÿng cæn có sĆ phøi hČp chặt chẽ giąa chính 

quyền, doanh nghiệp và hû dân trong phát triển 

hiệu quâ GFSC. 

Nghiên cău này mĉi chî têp trung về hiệu 

quâ GFSC và đāČc đo lāĈng thông qua 7 yếu tø 

dĆa trên thang đo likert 5 măc đû và dĆa trên 

sø liệu khâo sát cþa các hû nuôi tr÷ng thþy sân 

täi xã Hâi Châu, tînh Nam Đðnh. Do vêy, 

nhąng nghiên cău tiếp theo sẽ có nhąng cách 

tiếp cên đa däng hćn về phân tích hiệu quâ 

GFSC dĆa trên các tác nhân khác nhau nhà 

cung ăng, nhà xuçt khèu, ngāĈi tiêu dùng, các 

thành phæn bù trČ trong chuúi cung ăng và  

các nghiên cău trong tāćng lai cÿng cò thể tiếp 

nøi nghiên cău này trong phân tích hiệu  

quâ GFSC trên đða bàn tînh dĆa trên các chî 

sø tài chính. 
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